
Ca thi: 2 Giờ thi: 09h30-11h30

STT
Số báo 

danh
Họ tên Năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh (tỉnh)

Ký điểm 

danh
Ghi chú

1 12223015 Lê Văn Minh 05/10/2002 Nam Thái Bình

2 12223016 Vũ Thành Nam 12/08/1998 Nam Lào Cai

3 12223017 Cao Lan Phương 18/08/2001 Nữ Quảng Ninh

4 12223018 Lê Hồng Quân 25/03/2001 Nam Quảng Ninh

5 12223019 Hoàng Anh Quân 17/04/1998 Nam Hà Nội

6 12223020 Trần Đình Tài 01/08/2000 Nam Thái Bình

7 12223021 Đoàn Đức Tuyên 13/10/2001 Nam Nam Định

8 12223022 Nguyễn Khắc Tuyền 15/11/1997 Nam Hưng Yên

9 12223023 Vàng Thị Tươi 17/10/2001 Nữ Lào Cai

10 12223024 Nguyễn Duy Thắng 02/08/2001 Nam Lào Cai

11 12223025 Nguyễn Xuân Thịnh 25/04/1996 Nam Thanh Hóa

12 12223026 Nguyễn Thị Mai Trang 18/11/1999 Nữ Hà Tây

13 12223027 Lê Thị Vân 02/09/1996 Nữ Thanh Hóa

14 12223028 Lê Thị Yến 25/09/1996 Nữ Thanh Hóa

Số thí sinh theo danh sách………… từ số báo danh…………………….đến số báo danh………………….

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

Hội đồng thi: cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt I năm 2022-2023

Ngày thi: 01/10/2022 Phòng thi: C401

Lưu ý: Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình thật kỹ trước khi ký, nếu có sai sót thông tin cá nhân, 

vui lòng điền lại thông tin đúng ở cột Ghi chú. Trong trường hợp thí sinh ký và không ghi thêm gì ở phần Ghi 

chú đồng nghĩa với việc thí sinh đồng ý với thông tin kê khai trong bảng dưới đây và chịu trách nhiệm về những 

thông tin này.

Số thí sinh vắng mặt………..là các số báo danh:……………………………………………………………………

Giám thị 1 Giám thị 2

DANH SÁCH DỰ THI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


